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STT 
Chỉ tiêu 

(21 chỉ tiêu chính) 
Đơn vị  TH 2025  

 Kế hoạch giai đoạn 2026-2030  
Ghi chú 

2026 2027 2028 2029 2030 

I CHỈ TIÊU KINH TẾ 5 chỉ tiêu        

1 

Tổng thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn 
Tỷ đồng 14,445 23,785 26,164 28,780 31,650 34,815  

- Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 

(Thu nội địa) 
Tỷ đồng 8,028 19,664 21,630 23,793 26,172 28,789  

 + Thu tiền cấp quyền sử dụng 

đất  
Tỷ đồng 0,12 0,15 0,165 0,181 0,199 0,218  

2 
Sản lượng và diện tích một số 

loại cây trồng chủ yếu: 
         

2.1 
Cây lương thực có hạt Ha 2.539,0 2.585,0 2.591,0 2.598,0 2.605,0 2.613,0  

Sản lượng lương thực có hạt Tấn 13.748,3 14.315,0 14.371,7 14.410,8 14.450,0 14.494,8  

2.2 

Cây ăn quả và cây sơn tra Tỷ đồng        

Tổng diện tích Ha 803 710 750 780 805 837  

Sản lượng Tấn 2.409 2.201 2.363 2.496 2.616 2.762  

2.2 

Chè %        

 Tổng diện tích   Ha  1.174 1.200 1.210 1.220 1.225 1.230  

 Sản lượng chè búp tươi   Tấn  11.500 11.594 12.031 12.145 12.258 12.485  

2.3 
Cây rau màu ngắn ngày (hoa, 

đậu, rau các loại) 
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STT 
Chỉ tiêu 

(21 chỉ tiêu chính) 
Đơn vị  TH 2025  

 Kế hoạch giai đoạn 2026-2030  
Ghi chú 

2026 2027 2028 2029 2030 

 Tổng diện tích   Ha  146,0 150,0 160,0 170,0 180,0 200,0  

 Sản lượng   Tấn  1.766,6 1.815,0 1.936,0 2.057,0 2.178,0 2.420,0  

2.4 
 Cỏ chăn nuôi (bao gồm ngô ủ 

ướp)  
Ha 61,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

   Tổng đàn gia súc, gia cầm  Con 121.889,0 125.530,0 129.090,0 132.580,0 134.970,0 139.240,0  

   Đàn gia súc  Con  18.239,0 18.530,0 19.090,0 19.580,0 19.970,0 20.310,0  

   Đàn gia cầm  Con  103.650,0 107.000,0 110.000,0 113.000,0 115.000,0 118.930,0  

2.5 

 Thủy sản           

 - Diện tích nuôi trồng thủy sản   Ha  16,0 16,0 17,0 20,0 22,0 25,0  

 - Sản lượng nuôi trồng, khai 

thác thuỷ sản  
 Tấn  70,0 70,0 82,0 96,0 105,0 120,0  

2.6 

 Sản phẩm OCOP           

 Duy trì, nâng hạng, phát triển 

các sản phẩm  
 Sản phẩm  1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0  

3 

 Du lịch           

 - Lượt khách du lịch   Nghìn lượt  14,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0  

 - Doanh thu từ hoạt động du lịch   Tỷ đồng  2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0  

4 
 Chi cho khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo  
 Tỷ đồng  - 0,8 1,0 1,2 1,4 1,8  

5 

 Dự án thu hút đầu tư           

 Số dự án đầu tư ngoài ngân sách   Dự án  - 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0  

 Số vốn đầu tư   Tỷ đồng  - 2.000 4.000 2.000 2.000 2.000  

II CHỈ TIÊU XÃ HỘI 11 chỉ tiêu        

1 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 60,0 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0  

TĐ: Tỷ lệ lao động có bằng 

cấp chứng chỉ 
% 25,0 26,0 28,0 30,0 32,0 35,0  

2 
 - Tỷ lệ lao động nông nghiệp 

trong tổng số lao động xã hội  
 Người  65,0 64,0 63,0 62,0 61,0 60,0  
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STT 
Chỉ tiêu 

(21 chỉ tiêu chính) 
Đơn vị  TH 2025  

 Kế hoạch giai đoạn 2026-2030  
Ghi chú 

2026 2027 2028 2029 2030 

3  - Số trường đạt chuẩn quốc gia   Trường  4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0  

4 

+ Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn 

nghèo đa chiều giai đoạn 2021-

2025 

Giảm trung 

bình 1,5-

2%/năm 

9,7 8,7 6,7 4,7 2,7 -  

5 

 - Tỷ lệ người dân có thẻ bảo 

hiểm y tế  
 %  91,0 91,0 92,5 94,0 95,5 97,0  

Số bác sĩ/10.000 dân đến năm 

2030 
Bác sĩ 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0  

  
Số giường bệnh/10.000 dân 

đến năm 2030 
Giường 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0  

6 

- Số bản đạt chuẩn nông thôn 

mới  
Bản - - 2,0 1,0 1,0 1,0  

- Số bản đạt chuẩn nông thôn 

kiểu mẫu 
Bản - - - - - -  

7 

 Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã 

được bồi dưỡng kỹ năng số căn 

bản, làm chủ kỹ năng số, ứng 

dụng công nghệ trong quản lý, 

điều hành  

 %  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

8 Tỷ lệ hồ sơ số hóa % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

9 

 Tỷ lệ số thủ tục hành chính cung 

cấp trên Dịch vụ công trực tuyến 

toàn trình  

 %  80,0 85,0 88,0 90,0 92,0 95,0  

10 
Tỷ lệ bản, tiểu khu, tổ dân phố 

đạt tiêu chuẩn văn hoá 
 %  53,6 55,0 58,0 62,0 66,0 70,0  

11 

Tỷ lệ bản, tiểu khu, tổ dân phố 

được phủ sóng băng rộng di 

động 5G đến năm 2030 

 %  - 44,0 44,2 44,5 44,7 50,0  

III 
 CHỈ TIÊU VỀ MÔI 

TRƯỜNG  
 03 chỉ tiêu         
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STT 
Chỉ tiêu 

(21 chỉ tiêu chính) 
Đơn vị  TH 2025  

 Kế hoạch giai đoạn 2026-2030  
Ghi chú 

2026 2027 2028 2029 2030 

1 

 Tỷ lệ dân số nông thôn được sử 

dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 

theo quy chuẩn  

 %  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

 Tỷ lệ số dân nông thôn được sử 

dụng nước sạch theo quy chuẩn  
 %  23,0 24,0 25,0 26,0 28,0 30,0  

2 

 Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt 

nông thôn được thu gom đến 

năm 2030  

 %  89,0 90,0 90,5 91,0 91,5 92,0  

 Trong đó: Tỷ lệ chất thải rắn 

sinh hoạt nông thôn được xử lý   
 %  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

3 
 - Tỷ lệ che phủ rừng (bao gồm 

Tỷ lệ che phủ cây ăn quả)  
% 47,1 46,8 47,0 48,2 48,4 48,5  

IV 
CHỈ TIÊU VỀ AN NINH, 

TRẬT TỰ 
02 chỉ tiêu        

1 

Cơ quan, doanh nghiệp, trường 

học đạt tiêu chuẩn "An toàn về 

an ninh, trật tự" 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

Khu dân cư, xã, phường, thị trấn 

đạt tiêu chuẩn “An toàn về an 

ninh, trật tự” 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

2 

 Tỷ lệ  bản, tiểu khu đạt tiêu 

chuẩn “không ma túy”.  
 %  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

 Tỷ lệ cơ quan, đơn vị trực thuộc 

đạt tiêu chuẩn “không ma túy”.  
 %  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
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